TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN HA TRUNG Péc lap - Tu do - Hanh phic
TINH THANH HOA

Ban an s6: 75/2018/HS -ST
Ngay: 30-11-2018

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN HA TRUNG, TINH THANH HOA
- Thanh phin Hpi dong xét xiv so tham gom co:
Tham phan- Chu tog phién toa: Ong Lé Van Hong

Céc Hoi tham nhan dén:

1. Ong Lé Vin Ky; nghé nghiép: can bo

Noi cong tac: Trung tim dan sb va ké hoach hoa gia dinh huyén Ha Trung.

2. Ba Lé Thi Pam; nghé nghiép: giao vién

Noi cong tac: Trudng trung hoc phd thong Ha Trung.

- Thuw ky phién toa: Ba Trinh Thanh Huong — Thu ky Toa an, Toa 4n nhan dan
huyén Ha Trung, tinh Thanh Hoa.

- Pai di¢n Vién kiém st nhéin din huyén Ha Trung, tinh Thanh Hoad tham gia
phién toa: Ba Hoang Thi Hoa - Kiém sat vién

Ngay 30 thang 11 nam 2018 tai Hoi truong xet xu Toa an nhan dan huyén Ha
Trung, tinh Thanh Hoéa xét xu 2y tham cong khai vu 4n hinh sy thu 1y s6
74/2018/TLST-HS ngay 15/11/2018 doé1 véi bi cdo:

Pinh Coéng T; sinh ndm: 1985; tén goi khéac: Xam; tai xa HB, huyén HT, tinh
Thanh Ho4; tra tai: thon XA, xa HB, huyén HT, tinh Thanh Ho4; nghé nghiép: lap dong
tu do; trinh d0 van hoa: 9/12; dan tdc: Kinh,; ~gi('ri tinh: Nam; ton gido: khong; qudc tich:
Viét Nam; con 6ng Dinh Cong T va ba Nguyén Thi K; vo 1a Lé Thi T va ¢6 03 con.

Tién an, tién su: khong

Nhan than:

- Ngay 24/12/2015 bi Cong an huyén Ha Trung xur phat vi pham hanh chinh
2.500.000 dong ve hanh vi xam pham strc khoe nguoi khac. Chap hanh xong quyét dinh
ngay 07/01/2016.

- Ngay 26/12/2016 bi Cong an huyén Ha Trung xur phat vi pham hanh chinh
750.000 dong vé hanh vi tham gia ddnh nhau. Chap hanh xong quyét dinh ngay
06/01/2017.

Tam giir: Bi cao bi tam gitr tir ngdy 06/9/2018 dén ngay 15/9/2018

~ Tam giam: Bi cao bi tam giam tur ngay 15/9/2018 dén ngay 19/10/2018 duoc thay
thé bang bién phap bao linh.



Bi cdo c6 mat tai phién toa.

Bi hai: Chi Lo Thi Th; sinh ngay: 13/10/2002; noi cu tr(i: thon TN, xa HN, huyén
HT, tinh Thanh Hoéa, c6 mat.

Nguwoi dai dién hop phdp cua bi hai: Anh Lo Van D; Noi cu tra: ban T, xa ET,
huyén TC, tinh Son La, vang mat.

Ngueoi bdo vé quyén va loi ich hop phdp cia bi hai: Ong Lé B4 Mai, tro gitip vién
phép ly, Trung tam trg¢ gitp phap 1y Nha nudce tinh Thanh Hoéa, vang mat.

Nguoi lam ching:

- Anh Lé Van C; sinh ndam:1986; tra tai: thon 4, xa HN, huyén HT, tinh Thanh
Hoa, vang mat.

- Anh Nguyén Van C; sinh nam:1994; tra tai: thon DM, xa HT, huyén HT, tinh
Thanh Hoéa, vang mat.

NOI DUNG VU AN
Theo géc tai li¢u co trong hd so vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung vu an
duoc tom tat nhu sau:

Khoang 20 gid, ngay 04/9/2018, Pinh Cong T cung ban cua minh dén quan
karaoke Song Qué & thén 4, xa HY, huyén HT, tinh Thanh Hoa dé hat va uéng bia.
Truéce khi vao phong hat, T bao quan 1y quan 1a Nguyén Vin C, sinh nim 1994 & thon
PM, xa HT, huyén HT, tinh Thanh Héa goi cho ba nhan vién nir dén dé hat va udng bia
cung. Khoang 20 gi¢ 30 phuat cung ngay, Lo Thi Th, sinh ndm 2002, c6 hd khéau thuong
tra tai xa ET, huyén TC, tinh Son La; chd o hién nay & thon TN, xa HN, huyén HT, tinh
Thanh Héa dén quan Séng Qué. Th vao phong hat karaoke cing v6i Pinh Cong T. Qua
trinh hat karaoke, T yéu cau Th rot bia va udng cung véi nhom ban cia T nhung Th
khong udng. T byc tirc nén cam coc bia dd vao ngudi cia Th va dudi Th ra khoi phong
khong cho hat cung. Th ra khéi phong hat va goi cho Lé Van C, sinh ndm 1986 & thon
4, xa HN, huyén HT dén dé don ve. Qua trinh cho C dén don, Th ra quﬁy 18 tan cua
quan dé doi. Khoang 15 phat sau, ¢6 ngudi dén don thi Th ra vé. Thay Th ra vé, T di ra
theo va bao Th quay lai quan dé néi chuyén. Th di vao ban udng nudc sat quiy 18 tan
cung voi T. Th va T dtmg d6i dién nhau, trong khi T néi chuyén véi Th thi Th cAm
chiéc dién thoai di dong nhan hi¢u OPPO A3S mau tim den dé nhén tin, cho rr?lng Th
khong ton trong minh nén T dung tay phai giat chiéc dién thoai di dong ciia Th dang
cam trén tay va ném manh vao tudng bén canh ban uéng nudc lam chiée dién thoai di
dong cua Th bi v& man hinh cdm ung, hu bo mach chinh, v& nép pin. Sau khi ném dién
thoai ctia Th, duwoc moi ngudi can ngin, T quay tré lai phong tiép tuc hat va udng bia,
con Th cAm lai chiéc dién thoai di dong va dugc dua vé phong tro & thon TN, xa HN.
Pén sang ngay 06/9/2018, Th ¢én Co quan CSPT Cong an huyén Ha Trung bao cdo nodi
dung vu viéc, cing ngay T d3 dén Cong an huyén Ha Trung dau tha, khai bio vé hanh
vi pham td1 cila minh.



Tai ban két luan dinh gia tai san trong t6 tung hinh sy huyén Ha Trung ngay
07/9/2018 két luan: chiéc dién thoai di dong nhan hiéu OPPO A3S mau tim den, c6 sb
IMEL 865566042752612, bi v0 man hinh, hu bo mach chinh, v& nrflp pin, gia tri thanh
tién cua chiéc dién thoai dua ra dinh gia bi hu hong 1a 2.840.000d (Hai triéu tam tram
bon muwoi nghin dong).

Céo trang s 78/CT-VKS ngay 15/11/2018 cua Vién kiém sat nhan dan huyén Ha
Trung, tinh Thanh Hoa da truy t6 bi cdo vé to1 “Co y lam hu hong tai san” theo khoan
1, Biéu 178 B luat Hinh sy nam 2015.

q Tai phién tda, bi cédo thtra nhan hanh vi nhu cé}o trang da truy td. ‘Dai dién Vién
kiém sat nhan dan huyén Ha Trung git nguyén quy¢t dinh truy to va dé nghi ap dung
khoan 1, Biéu 178; bBiéu 38; diém b, h, 1, s, khoép 1, khoan 2, Biéu 51; Diéu 65 B0 luat
hinh sy ndm 2015 xt phat bi cdo tir 12 thang dén 15 thang tu cho huong an treo, thoi
gian thur thach dén 30 thang.

Bi hai, Dai dién hop phap cua bi hai, Nguoi bao vé quyen loi va loi ich hop phap
cho bi hai ving mit tai phién toa, nhung déu di c6 don dé nghi xét xtr ving mit va co
quan diém nhu sau: Dé nghi xét xir bi céo theo quy dinh cua phap luat va khong yéu cau
boi thuong thém.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co sé ndi dung vu an, can cur vao cac tai li¢u trong ho so vu an da dugc tranh
tung tai phién toa, Hoi dong xét xir nhan dinh nhu sau:

[1]. Qua trinh diéu tra, truy t6 bi cdo va nhitng ngudi tham gia t6 tung khic khong
¢6 khiéu nai vé hanh vi t6 tung, quyét dinh t6 tung cua nguoi tién hanh td tung, co quan
tién hanh t6 tung. Cac hanh vi td tung, quyét dinh t6 tung ctia ngudi tién hanh té tung,
co quan tién hanh té tung d3 thyc hién dung voi trinh tw, thi tuc, thAm quyén va hop
phap theo quy dinh ctia B9 luat T tung hinh sy.

[2]. Loi khai cua bi cdo tai phién toa phu hop voi 101 khai cua bi cdo & giai doan
diéu tra, phu hop voi 161 khai cua bi hai, nguoi lam ching va vat ching thu gitr dugc, du
co s& khang dinh: Ngay 04/9/2018 Pinh Coéng T di c6 hanh vi giat chiéc dién thoai di
dong nhan hiéu OPPO A3S mau tim den cua chi Lo Thi Th dang cim trén tay, ném
manh vao tuong 1am chiéc dién thoai di dong ctia Th bi v& man hinh cam tng, hu bo
mach chinh, v& nip pin, tong gia tri tai san bi thiét hai 1 2.840.000d (hai triéu tam trim
bon muwoi nghin dong). Vi vy, Vién kiém sat nhan dan huyén Ha Trung, tinh Thanh
Hoa truy td bi cdo vé toi “Co v lam hu hong tai san” theo khoan 1, Piéu 178 Bo luat
Hinh sy nam 2015 la dang nguoi, dung tdi, dang phap luét.

Hanh vi cta bi céo 14 nguy hiém cho xi hdi, khong nhitng xdm pham dén quyén SO
hiru tai san cua nguoi khac dugce phap luat hinh sy bao vé€ ma con lam anh huong dén
trat tu tri an trén dia ban. Mat khac, bi céo 1a doi tuong da hai 1an bi xtr phat vi pham
hanh chinh. Ngay 24/12/2015 bi Cong an huyén Ha Trung xur phat vi pham hanh chinh
2.500.000 dong v€ hanh vi xdm pham sirc khoe nguoi khac, bi cao chap hanh xong
quyét dinh nay ngay 07/01/2016. Ngay 26/12/2016 bi Cong an huy¢n Ha Trung xur phat
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vi pham hanh chinh 750.000 dong vé hanh vi tham gia danh nhau, bi cao chap hanh
xong quyét dinh nay ngay 06/01/2017. Can thiét phai ap dung mét hinh phat phu hop
Vo1 tinh chat m}'rc do nguy hi€m cua hanh vi pham t6i cia bi cdo. ,

V¢ tinh tiét ting ndng trach nhi¢m hinh sy: Bi cdo khong pham tinh tiét ting nang
trach nhi€ém hinh sy nao.

V& tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh su: Bi cdo dugc hudng cac tinh tiét giam
nhe trach nhiém hinh sy 1a tu nguyén boi thuong thiét hai, thanh khan khai bao, an nan
hoéi cai, pham to1 léq dau va thudc truong hop it nghiém trong, gay thiét hai khong lép,
day la nhirng tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy theo diém b, h, i, s, khoan 1, Diéu
51 B0 luat Hinh suqnégn 2015. Sau khi pharp t01, bi cdo da dén co quan dicu tra Cong an
huyén Ha Trung dé dau tha va khai bao v€ hanh vi pham tdi cia minh, bi hai cling c6
don xin giam nhe hinh phat cho bi cdo, dugc coi 1a tinh ti€t gidm nhe trach nhi¢m hinh
su theo khoan 2, Diéu 51 B0 luat Hinh su nam 2015. X¢ét bi cao pham tdi it ngi€m trong,
da that su an nan hoi cai nén khong can thiét phai cach ly khoi doi song x4 hoi, chi can
an dinh thoi gian thtr thach va giao cho chinh quyén dia phuong giam sat, gidao duc ciling
du kha nang cai tao bi cdo.

[3]. V& boi thuong: Qua trinh diéu tra, bi cdo va bi hai da thoa thuan boi thudng sb
tién 2.840.000 dong. Mic du vang mit tai phién toa, nhung trong don dé nghi giai quyét
Véng mat dai dién hop phdp cua bi hai va bi hai khong yéu cau boi thuong thém, nén
mién xét.

[3]. Vé vt chimg: Qua trinh diéu tra, Co quan diéu tra Cong an huyén Ha Trung
da thu gitr chiéc dién thoai di dong nhan hi€éu OPPO A3S mau tim den cia chi Lo Thi
Th @é phuc vy diéu tra. Tuy nhién, do chiéc dién thoai di dong da bi v& man hinh, hu bo
mach chinh, v& nip pin, khéng con gid tri, bi hai cling khong yéu cau tra lai nén tich thu
tiéu huy.

[4]. Vé an phi: Bi cdo phai chiu 4n phi theo quy dinh cta phap luat

Vi cac 18 trén,

QUYET PINH

Cin ct khoan 1, Diéu 178; Diéu 38; diém b, h, i, s, khoan 1, khoan 2, Diéu 51;
biéu 65 B0 luat hinh sy nam 2015

1. V& ti danh: Bi cao Pinh Céng T pham t6i “C6 ¥ lam hu hong tai san”.

2. V& hinh phat: Xt phat bi cao Pinh Cong T 12 (muoi hai) thang tu cho hudng an
treo, thoi gian thwr thach 1a 24 (hai mwoi bon) thang tinh tir ngay tuyén an so tham. Giao
bi cdo T cho Uy ban nhan dan xa HB, huyén HT, tinh Thanh Héa giam sat, gido duc
trong thoi gian tha thach.

Trong thoi gian thur thach, nguoi dugc huong an treo ¢ v vi pham nghia vu hai lan
tro 1én thi Toa an c6 thé budc nguoi1 duge hudng an treo phai chap hanh hinh phat tu cua
ban an da cho huong an treo. Truong hop bi cdo dugc hudng an treo thay doi noi cu tra
thi thuc hién theo quy dinh tai khoan 1, Diéu 69 Luat thi hanh an Hinh su.
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3. V& vat chimg: Cén cir khoan 2, Diéu 106 B9 lut T6 tung hinh sy.
Tich thu ti€éu huy: O1chiéc dién thoai di dong nhan hi¢u OPPO A3S mau tim den,
bi v& man hinh, hu bo mach chinh, v& nép pin.

4. V& 4n phi: Can cir Diéu 136 Bo ludt t6 tung Hinh sy; Diéu 6, Khoan 1 Dicu 23
Nghi quyét s6 326/2016/ UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban thuong vu Qudc
hoi.

Bugc bi cao Dinh Cong T phai chiu 200.000d (Hai tram nghin dong) an phi hinh
su so tham.

5. V¢ quyén khang cdo: Bi céo ¢ quyén khang cdo ban 4n trong thot han 15 ngay
ké tir ngay tuyén an. Bi 7hai, dai dién hop phap cua bi hai c6 quyén k}}éng cao ban an
trong thoi han 15 ngay ké tir ngady nhan dugc ban an hodc ban an duogc tong dat hop 1€.

Trudng hop ban an dugc thi hanh theo Piéu 2 Luat thi hanh an dan su thi ngudi
dugc thi hanh an dan sy, ngudi phai thi hanh an dan sy co quyén thoa thuan thi hanh an,
quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh an hodc bi cudng ché thi hanh an theo
quy dinh tai céac diéu 6, 7 va 9 Luéat thi hanh 4n dan su; thoi hiéu thi hanh an duoc thuc
hién theo quy dinh tai Piéu 30 Lut thi hanh an dan sy.

Noi nhin: TM. HQI PONG XET XU SO THAM

- VKSND huyén Ha Trung; Tham phan - Chu toa phién toa
- VKSND tinh Thanh Hoa;

- Cong an huyén Ha Trung;

- Bi cao; (Pa ky)

- Nguoi dai dién hop phap cua bi céo;

- Bi hai;

- Luu hd so vu an.
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	Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gây thiệt hại không lớn, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, h, i, s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau khi phạm tội, bị cáo đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Hà Trung để đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét bị cáo phạm tội ít ngiêm trọng, đã thật sự ăn năn hối cải nên không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội, chỉ cần ấn định thời gian thử thách và giao cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ khả năng cải tạo bị cáo.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH
	Căn cứ khoản 1, Điều 178; Điều 38; điểm b, h, i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015
	1. Về tội danh: Bị cáo Đinh Công T phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
	2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đinh Công T 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân xã HB, huyện HT, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
	Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 69 Luật thi hành án Hình sự.
	3. Về vật chứng: Căn cứ khoản 2, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
	4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
	Buộc bị cáo Đinh Công T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
	5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.
	Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

